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Biểu đồ 1: Cơ cấu thị trường mặt hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu sang EU tháng 11 năm 2020

  (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)

   

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Điện thoại các loại và linh kiện

629,2 triệu USD
14,28%

Xuất khẩu 
điện thoại 

và linh kiện

Theo số liệu thống kê sơ bộ của 
Tổng cục Hải quan, xuất khẩu 
điện thoại và linh kiện của Việt 
Nam tháng 11 đạt 4,4 tỷ USD, 
trong đó xuất sang một số nước 
EU đạt 629,2 triệu USD chiếm 
14,28% tỷ trọng.

Trong tháng 11/2020, Việt Nam 
xuất nhiều nhất sang  Áo, Hà 
Lan, Đức…

EU
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Bảng 1: Xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam sang một số nước EU trong tháng 11 và 11  
tháng năm 2020 

Thị trường
Tháng 

11/2020  
(Triệu USD)

So tháng 
10/2020  

(%)

So tháng 
11/2019         

(%)
11T/2020  

(Triệu USD)
11T/2019 

(%)

Áo 163,97 -23,79 -43,2 2.203,30 -16,85

Đức 78,33 -34,09 -29,29 1.411,51 -11,49

Anh 66,59 -46,88 -67,65 1.300,04 -31,65

Hà Lan 89,14 -8,35 -30,24 988,06 -12,28

Italy 65,55 -38,57 -49,45 939 -20,18

Pháp 51,33 -36,42 -57,39 872,15 -27,74

Tây Ban Nha 36,32 -36,06 -66,13 646,6 -32,3

Thụy Điển 31,27 -38,57 -49,26 553,02 -6,55

Bồ Đào Nha 19,02 5,59 -8,84 157,56 -11,5

Slovakia 10,63 -38,44 -16,92 132,02 -19,28

Hy Lạp 14,45 -18,25 -1,69 113,97 3,44

Hungary 1,39 13,89 207,77 7,28 33,21

Séc 0,7 -14,32 -40,26 4,14 -25,61

Romania 0,52 2,6 -43,25 3,82 -34,05

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
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Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường mặt giày dép xuất khẩu sang EU tháng 11 năm 2020  

(% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Mặt hàng giày dép

Theo số liệu của Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu giày dép trong 
tháng 11/2020 đạt kim ngạch 
trên 1,51 tỷ USD. Trong đó, xuất 
sang EU đạt 411,38 triệu USD 
(chiếm 27,11% tỷ trọng).

Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh… là những 
thị trường chiếm tỷ trọng lớn 
nhất, từ những thị trường này 
chiếm 71,18% tỷ trọng.

411,38 triệu USD
27,11%

Xuất khẩu 
giày dép

EU
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Bảng 2: Xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam sang một số nước EU trong tháng 11 và 11  tháng 
năm 2020

Thị trường
Tháng 

11/2020 
(Triệu USD)

So với 
T10/2020 

(%)

So với 
T10/2019 

(%)

11T/2020 
(Triệu 
USD)

So với 
11T/2019 

(%)

Tỷ trọng 
KN 

11T/2020 
(%)

Bỉ 85,71 -6,06 -24,67 873,28 -16,95 5,8

Đức 85,54 9,93 -14,04 782,84 -13,21 5,2

Hà Lan 68,14 15,99 -8,04 596,44 -10,65 3,96

Anh 53,43 35,1 7,86 455,25 -21,85 3,02

Pháp 27,72 -21,7 -30,94 381,23 -18,7 2,53

Italy 23,77 87,92 -22,2 212,51 -22,54 1,41

Tây Ban 
Nha 20,48 10,06 -10,33 158,81 -25,8 1,06

Slovakia 11,08 44,8 11,38 92,43 -7,25 0,61

Séc 9,82 -0,29 -17,05 69,18 6,11 0,46

Thụy Điển 8,59 92,19 16,25 64,37 2,61 0,43

Ba Lan 3,91 81,09 -24,71 33,71 -5,73 0,22

Luxem-
bourg 3,39 -6,32 116,9 27,87 162,76 0,19

Hy Lạp 3,75 96,77 90,07 21,82 -23,49 0,14

Áo 1,95 16,05 -18,44 17,74 -26,1 0,12

Phần Lan 3,05 50,81 65,05 16,89 -16,01 0,11

Đan Mạch 0,84 -22,84 -69,56 8,84 -66,18 0,06

Bồ Đào 
Nha 0,11   -74,92 2,56 -41,89 0,02

Hungary 0,11   -81,64 1,1 -50,7 0,01

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
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Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang EU tháng 11 năm 2020  

(% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Mặt hàng thủy sản

85,61 triệu USD
11,53%EUXuất khẩu mặt hàng thủy sản 

của Việt Nam trong tháng 
11 năm 2020 đạt 742,18 triệu 
USD, trong đó xuất sang các 
nước EU đạt 85,61 triệu USD 
(chiếm 11,53% tỷ trọng). Xuất 
sang Hà Lan chiếm tỷ trọng 
cao nhất chiếm 19,19%; theo 
sau là Đức, Bỉ, Italia, Pháp…

Xuất khẩu 
mặt hàng 
thủy sản
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Bảng 3: Xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang một số nước EU trong tháng 11 và 11  tháng 
năm 2020

Tên thị trường 
xuất khẩu

Tháng 11 
năm 2020 

(USD)
% so 

T10/2020
% so 

T11/2019
11 tháng năm 

2020 (USD)
% so 

11T/2019

Hà Lan 16.426.609 -28,39 22,43 200.568.576 1,99

Đức 11.800.671 -46,26 -20,94 164.284.514 -5,71

Bỉ 10.103.035 -35,96 1,25 122.721.101 3,55

Italy 5.790.768 -38,93 6,31 81.238.009 -16,46

Pháp 4.153.554 -58,24 -44,47 73.904.350 -18,73

Tây Ban Nha 4.116.383 -58,51 -10,82 59.279.204 -18,77

Bồ Đào Nha 2.974.068 -18,58 -9,91 36.275.442 -19,62

Đan Mạch 2.142.706 -43,49 -28,58 39.040.329 -3,33

Ba Lan 1.845.461 -54,36 -3,5 27.842.280 19,32

Thụy Điển 1.087.987 -39,87 2,75 12.813.567 -4,9

Hy Lạp 451.412 80,25 90,64 4.528.506 -43,06

Romania 406.512 -70,63 -41,99 7.983.677 28,34

Séc 38.552 -74,17 -86,26 1.694.194 -50,33

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
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Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU tháng 11 năm 2020  

(% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Gỗ và sản phẩm gỗ

59,81 triệu USD
4,86%EUTheo số liệu thống kê sơ bộ 

của Tổng cục Hải quan, xuất 
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của 
Việt Nam trong tháng 11 đạt 
1,23 tỷ USD. Trong đó xuất 
sang các thị trường EU đạt 
59,81 triệu USD (chiếm 4,86% 
tỷ trọng). Từ các thị trường 
chiếm tỷ trọng lớn nhất là Anh, 
Đức, Pháp…

Xuất khẩu 
gỗ và sản 
phẩm gỗ
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Bảng 4: Xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang một số nước EU trong tháng 11 
và 11  tháng năm 2020

Tên thị trường   
xuất khẩu 

Tháng 11 
năm 2020 

(USD)
% so 

T10/2020
% so 

T11/2019
11 tháng 
năm 2020 

(USD)
% so 

11T/2019

Anh 18.879.369 -30,98 -19,2 207.223.358 -27,1

Đức 9.508.317 -24,05 -7,2 103.907.788 2,71

Pháp 8.172.218 -18,83 -37,94 95.172.194 -16,55

Hà Lan 7.100.135 21,81 -13,56 64.104.769 -7,56

Bỉ 3.772.605 -8,35 17,48 41.207.306 15,13

Đan Mạch 3.415.082 12,19 -19,04 27.703.027 2,86

Italy 2.737.748 49,2 -39,47 18.830.183 -36,5

Ba Lan 2.129.029 18,75 61,87 21.058.738 18,04

Tây Ban Nha 2.073.922 -35,65 -48,16 24.878.027 -18,52

Thụy Điển 1.551.259 -16,84 -37,55 22.686.996 -10,41

Hy Lạp 165.342  24,62 1.826.911 -46,86

Phần Lan 121.384  -60,46 728.939 -47,41

Bồ Đào Nha 115.360 -39,75 -67,46 2.118.566 -21,96

Áo 45.850 -83,85 -51,43 1.460.411 -10,65

Séc 28.964 -52,17 -95,08 1.260.837 -43,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
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Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường mặt rau hoa quả xuất khẩu sang EU tháng 11 năm 2020  

(% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)

  

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Mặt hàng rau hoa quả

Trong tháng 11/2020, xuất khẩu 
mặt hàng rau hoa quả của Việt 
Nam đạt 261,51 triệu USD, trong đó 
xuất sang các nước thuộc khối EU 
đạt 215,67 triệu USD (chiếm 82,47% 
tỷ trọng).

Xuất sang Hà Lan, Pháp, Italia… 
dẫn đầu về kim ngạch từ các thị 
trường này đều đạt kim ngạch. 
Trong đó, Hà Lan chiếm tỷ trọng 
lớn nhất (chiếm 38,96%).

215,67 triệu USD
82,47%EU

Xuất khẩu 
mặt hàng 

rau hoa quả
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Bảng 5: Xuất khẩu mặt hàng rau hoa quả của Việt Nam sang một số nước EU trong tháng 11 và 11  
tháng năm 2020

Tên thị trường Tháng 11 năm 
2020 (USD)

%v so 
T10/2020

% so 
T11/2019

11 Tháng 
năm 2020

% 
11T/2019

Hà Lan 5.060.909 -29,68 -19,94 73.471.051 -0,35

Pháp 3.369.115 -1,61 11,31 26.134.276 3,41

Italy 2.028.652 58,53 238,08 10.533.849 -3,56

Anh 1.519.815 0,36 96,23 10.342.337 34,33

Đức 1.012.631 -28,69 -46,84 18.341.306 10,21

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan


